
Stt Giới tính Năm sinh Nơi sinh
Năm 

nhập học

Năm tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 Nguyễn Huy  Đăng Nam 13/02/1984 Bình Dương 2010 2013 MBAVB5

2 Trần Duy  Lan Nữ 03/02/1982 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2013 MBAVB5

3 Trần Lê Vũ Chi  Lăng Nam 11/03/1986 Cần Thơ 2010 2013 MBAVB5

4 Nguyễn Hữu  Nghị Nam 31/07/1980 Cà Mau 2010 2013 MBAVB5

5 Phạm Hoàng  Trang Nữ 12/12/1984 Đà Nẵng 2010 2013 MBAVB5

6 Nguyễn Hoàng Thiên Ân Nam 10/06/1981 Khánh Hòa 2010 2013 MBAVB5

7 Vũ Việt Anh Nữ 30/04/1983 Bình Dương 2010 2013 MBAVB5

8 Đỗ Lê Hoàng Anh Nữ 08/04/1982 Bà rịa Vũng tàu 2010 2013 MBAVB5

9 Dương Phương Bắc Nam 18/06/1983 Đà Nẵng 2010 2013 MBAVB5

10 Lê Thị Mỹ Chi Nữ 15/11/1974 Kon Tum 2010 2013 MBAVB5

11 Lê Kế Chiến Nam 08/08/1973 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2013 MBAVB5

12 Nguyễn Hoàng Tự Do Nam 20/09/1975 Đồng Nai 2010 2013 MBAVB5

13 Phan Huỳnh Hạnh Dung Nữ 10/06/1983 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2013 MBAVB5

14  Abraham Silberschmidt Jérémie Nam 26/03/1982 Etterbeek, Bỉ 2010 2013 MBAVB5

15 Võ Minh Kỳ Nam 20/11/1974 Quảng Ngãi 2010 2014 MBAVB5

16 Đinh Duy Linh Nam 15/06/1974 An Giang 2010 2013 MBAVB5

17 Lê Vũ Linh Nam 16/01/1978 Daklak 2010 2013 MBAVB5

18 Nguyễn Thế Luân Nam 03/12/1985 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2013 MBAVB5

19 Đoàn Thị Kim Phượng Nữ 11/09/1973 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2013 MBAVB5

20 Lê Anh Sơn Nam 04/11/1986 Daklak 2010 2013 MBAVB5

21 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 29/04/1978 Bình Dương 2010 2013 MBAVB5

22 Trần Ngọc Phương Thảo Nữ 28/07/1987 Đồng Nai 2010 2013 MBAVB5

23 Phan Thị Kim Thủy Nữ 16/12/1976 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2013 MBAVB5

24 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 27/11/1984 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2013 MBAVB5

25 Trần Thị Trang Nữ 06/07/1984 An Giang 2010 2013 MBAVB5

26 Võ Nguyễn Thu Trang Nữ 09/10/1985 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2013 MBAVB5

27 Trần Thụy Thanh Trúc Nữ 13/11/1985 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2013 MBAVB5

28 Võ Tấn Trung Nam 13/07/1969 Kiên Giang 2010 2013 MBAVB5

29 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 20/01/1985 Bình Định 2010 2013 MBAVB5

30 Trần Quốc Vũ Nam 18/01/1984 Khánh Hòa 2010 2013 MBAVB5

31 Trần Lê Thanh Yên Nam 13/08/1982 Tây Ninh 2010 2013 MBAVB5
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